DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 21/12/2016
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4488
	Hoàng Văn Tẩn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4490
	Nguyễn Nam Dương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	4494
	Nguyễn Hảo Tâm
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4495
	Hoàng Văn Chưởng
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4499
	Nguyễn Thị Hoài
	Hưng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	4500
	Võ Văn Đuya
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	4501
	Hoàng Văn Luận
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4502
	Nguyễn Hữu Thọ
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4503
	Bùi Thị Lan Anh
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	4505
	Phan Thanh Diên
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	11
	4510
	Nguyễn Thị Thành
	Thái Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	4511
	Nguyễn Thị Khánh Ly
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4514
	Trần Mạnh Hùng
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4515
	Đỗ Hồ Tĩnh Tâm
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4526
	Võ Thị Bon
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	16
	4531
	Võ Thị Hương Lan
	An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	17
	4544
	Nguyễn Trung Thực
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	4551
	Hoàng Văn Hiền
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	19
	4551
	Nguyễn Hữu Quyền
	Hòa Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


